
1 2 3 4 L1 L2
1 Hồ Quốc Ai 17/04/1990 7,5 7,50
2 Phan Thị Thúy An* 24/4/1992 7,0 7,00
3 Lê Ngọc Trân Châu* 29/8/1994 7,0 7,00
4 Nguyễn Tiến Công 21/07/1988 7,0 7,00
5 Nguyễn Mạnh Cường 23/7/1987 7,0 7,00
6 Phan Thanh Dũng 30/12/1977 5,5 5,50
7 Nguyễn Hồ Hải Đăng 13/11/1990 7,5 7,50
8 Nguyễn Hoàng Hải 18/10/1980 7,0 7,00
9 Ngô Thị Kiều Hạnh* 25/02/1987 7,25 7,25
10 Lại Thanh Hiền 29/10/1988 7,0 7,00
11 Nguyễn Trung Hiếu 20/08/1981 6,5 6,50
12 Trần Quốc Hiếu 16/08/1985 7,0 7,00
13 Huỳnh Thanh Hoàng 07/08/1990 7,0 7,00
14 Nguyễn Hoàng Huynh 01/05/1989 7,0 7,00
15 Nguyễn Thị Huỳnh Khuyên* 20/11/1997 7,0 7,00
16 Nguyễn Việt Minh 01/01/1991 7,5 7,50
17 Nguyễn Hồ Bảo Minh 09/7/1985 6,5 6,50
18 Lê Diễm Nghi* 23/06/1983 7,0 7,00
19 Nguyễn Văn Nghĩa 01/01/1977 7,0 7,00
20 Nguyễn Hoàng Nghiêm 03/06/1982 6,75 6,75
21 Trần Thị Thu Nguyệt* 09/12/1987 7,0 7,00
22 Trương Thị Ái Nhân* 09/04/1993 7,5 7,50
23 Nguyễn Thị Huỳnh Như* 16/12/1995 6,5 6,50
24 Trần Thị Tố Ni* 29/7/1989 7,0 7,00
25 Phạm Hoàng Phong 15/8/1987 7,0 7,00
26 Trương Hữu Phúc 08/08/1988 7,25 7,25
27 Nguyễn Hiếu Phụng 16/09/1985 7,0 7,00
28 Lê Huỳnh Phương 21/03/1992 7,0 7,00
29 Nguyễn Quốc Sơn 21/03/1982 7,0 7,00
30 Nguyễn Ngọc Thái 14/05/1990 7,5 7,50
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31 Nguyễn Quan Thanh 06/03/1982 6,5 6,50
32 Trần Quốc Thành 27/10/1992 7,0 7,00
33 Lê Châu Thảnh 27/06/1988 7,0 7,00
34 Huỳnh Ngọc Thạnh 20/06/1987 7,0 7,00
35 Nguyễn Văn Thảo 16/02/1990 6,5 6,50
36 Nguyễn Minh Thật 09/12/1989 7,5 7,50
37 Lâm Phước Thuận 24/10/1987 7,0 7,00
38 Võ Thị Anh Thư* 30/3/1995 7,0 7,00
39 Nguyễn Văn Thương 15/07/1985 6,75 6,75
40 Huỳnh Văn Tiến 13/5/1985 6,0 6,00
41 Lê Dũng Tiến 02/9/1986 5,5 5,50
42 Đặng Huy Tính 15/09/1986 6,5 6,50
43 Phan Ngọc Huyền Trang* 24/07/1989 7,0 7,00
44 Lưu Huyền Trân* 22/6/1989 8,0 8,00
45 Phạm Thị Thùy Trinh* 23/06/1985 7,0 7,00
46 Bùi Minh Trứ 12/03/1989 7,0 7,00
47 Nguyễn Thị Trưng* 01/7/1987 7,0 7,00
48 Đặng Hoàng Tú 07/09/1990 8,5 8,50
49 Võ Thanh Tuyền* 21/04/1988 7,0 7,00
50 Nguyễn Thị Ánh Tuyết* 02/03/1994 7,5 7,50
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